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	TT
	Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất
 ban đầu
	Tên, địa chỉ cơ sở thu mua sơ chế, chế biến, giết mổ, chế biến bảo quản, vận chuyển
	Tên, địa chỉ 
nơi bán sản phẩm
	Loại/ sản phẩm
	Thời gian 
triển khai

	1
	Các tàu cá cập cảng Cửa Tùng - Thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
	Cơ sở sản xuất và chế biến nước mắm Huỳnh Kế - TT. Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
	Cơ sở sản xuất và chế biến nước mắm Huỳnh Kế
Địa chỉ: TT. Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
	Nước mắm
	12/2015

	2
	Các tàu cá cập cảng Cửa Việt – TT Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị
	Cơ sở sản xuất nước mắm Khai Hà - KP.3, TT. Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị
	Cửa hàng Khai Hà
Địa chỉ: KP.3, TT. Cửa Việt, 
huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị
	Nước mắm
	12/2015

	3
	
HTX. Nông sản sạch canh tác 
tự nhiên Triệu Phong 

	HTX. Nông sản sạch canh tác tự nhiên Triệu Phong -   
Thôn An Hưng, xã Triệu Tài, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
	Cửa hàng nông sản sạch Triệu Phong
Địa chỉ: Số 125 Hùng Vương - TP. Đông Hà – tỉnh Quảng Trị.
	Gạo
	11/2018

	4
	Hợp tác xã Thành Công
	Hợp tác xã Thành Công - Thôn Huỳnh Công Đông, xã Vĩnh Trung – huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
	HTX. Thành Công
Địa chỉ: Chợ TT. Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
	Rau cải
	12/2018

	5
	 Hộ chăn nuôi lợn Nguyễn Lịch
	Lò mổ Phường 2 - Thị xã Quảng trị
	Cửa hàng nông sản sạch Triệu Phong
Địa chỉ: 125 Hùng Vương, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
	Thịt lợn
	12/2020

	6
	Tổ hợp tác chăn nuôi gà thả vườn Phương Gia Trang
	Tổ hợp tác chăn nuôi gà thả vườn Phương Gia Trang - Thôn Nghĩa Phong, xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ - tỉnh Quảng Trị
	Cửa hàng nông sản sạch Triệu Phong
Địa chỉ: 125 Hùng Vương, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
	Thịt gà
	12/2020

	7
	Tổ hợp tác xuất rau an toàn 
Xuân Long
	Tổ hợp tác xuất rau an toàn Xuân Long - Thôn Xuân Long, xã Trung Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị
	Cửa hàng nông sản sạch Triệu Phong
Địa chỉ: 125 Hùng Vương, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
	Rau ăn lá
	12/2020

	8
	
HTX. Nông sản sạch canh tác tự nhiên Triệu Phong 

	HTX. Nông sản sạch canh tác tự nhiên Triệu Phong - Thôn An Hưng, xã Triệu Tài, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
	Cửa hàng nông sản sạch Triệu Phong
Địa chỉ: 125 Hùng Vương, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
	Gạo Lứt
	12/2020

	9
	HTX nông nghiệp dịch vụ tiêu Cùa
	HTX nông nghiệp dịch vụ tiêu Cùa - Xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
	Cửa hàng nông sản sạch Triệu Phong
Địa chỉ: 125 Hùng Vương, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
	Tiêu đen
	12/2020

	10

	Cơ sở sản xuất nông sản sạch Vĩnh Linh, xã Trung Nam, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
	Cơ sở sản xuất Liên Giang – Số 01 Nguyễn Viết Xuân, Phường 1, TX. Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị
	Cửa hàng nông sản sạch Triệu Phong
Địa chỉ: 125 Hùng Vương, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
	Trà gạo lứt
	11/2021

	
	Hộ sản xuất Ngô Bá Vương - KP1, Phường An Đôn, TX. Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị
	
	
	
	

	11
	Tổ hợp tác chăn nuôi gà thả vườn Phương Gia Trang
	Tổ hợp tác chăn nuôi gà thả vườn Phương Gia Trang - Thôn Nghĩa Phong, xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
	Chi nhánh Công ty TNHH thương mại tổng hợp Vinh Phát Quảng Trị 
Địa chỉ: 220 Hùng Vương, thành phố Đông Hà - Quảng Trị
	Thịt gà
	12/2021

	12
	 Hộ chăn nuôi lợn Nguyễn Lịch
	Lò mổ Phường 2, Thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị
	Chi nhánh Công ty TNHH thương mại tổng hợp Vinh Phát Quảng Trị 
Địa chỉ: 220 Hùng Vương, thành phố Đông Hà - Quảng Trị
	Thịt lợn
	12/2021

	13
	Hộ sản xuất, kinh doanh Nguyễn Văn Hùng - xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
	Công ty TNHH Dược Liệu Thiên Nhiên Ngọc Bích - Đường Nguyễn Chí Thanh, Khu phố 7, phường 5, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

	Chi nhánh Công ty TNHH thương mại tổng hợp Vinh Phát Quảng Trị 
Địa chỉ: 220 Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
	Cao chè vằng
	7/2022

	14
	Công ty TNHH Dược liệu 
hữu cơ An Xuân
	Công ty TNHH Dược liệu hữu cơ
 An Xuân 
Trụ sở chính: 144 đường 2/4, TT. Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
Cơ sở sản xuất: An Mỹ, Cam Tuyền, Cam Lộ, Quảng Trị
	Cửa hàng Liên Giang minimart
Địa chỉ: 67 Nguyễn Trãi, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị.
	Cao cà gai leo An Xuân
	11/2022

	15
	HTX. Nông sản Khe Sanh
	HTX. Nông sản Khe Sanh Địa chỉ: Xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị
	Cửa hàng Liên Giang minimart
Địa chỉ: 67 Nguyễn Trãi, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị.
	Cà phê bột
	11/2022






